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MẪU NHÃN THUÓC

1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

- _ Nhãn chai thuốc
- Nhãn vỉ thuốc

2. Nhãn trung gian:

Bao bì hộp ngoài.

 

3. Toa hướng dẫn dùng thuốc:

Toa NGAN KIEU GIAI DOC

Bình Dương, ngày (¢ thang 0?nam 2015
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GMP-WHO HỘP 40 VIÊN NANG GMP-WHO HERBAL CAPSULES No40.
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CONG NĂNG: Phát tán phong nhiệt, thanh nhiệt
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giải độc.
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CÔNGTHỨCBÀO CHẾCHO01 VIÊN NANG:

+ 150mg cao khô được liệu tương đương:
~ Kim ngân hoa (Flos Lonticerae)................„284mg

-Lién kiéu (FructusForsythiae suspensae) An

-(át cánh(RadixPlatycodigrandiflor).....
-Dam dau xi (Semen Sojaepraeparatum).. en

A ~ Ngưu bàng tit (FructusArctilappa)... 180mg
= ~ Kinh giới (Werba Elsholtziae ciliatae)........ 160mg

~ Đạm trúc diệp (Herba Lophatheri)............ 160mg

- Cam thao(Radix Glycyrrhizae)... .... 140m

- Bạc hà (Herba Menthae)............. ... 24mg

+ Bộtmịn được liệu:
~ Kim ngan hoa(Flos Lonicerae).................Ì16t

~ Lién kiéu (FructusForsythiae suspensae) 116mg

~ Nguu bang tit (Fructus Arctii lappae)......... 60Mg

- (am thảo (Radiy 6lycyrrhizae)................. 60mg

     

      

CHỈ ĐỊNH: (ảm mạo phong nhiệt, phát sốt, nhức
đầu, ho, miệng khô, họng đau.

LIÊU DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 - 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trường hợp mụn nhọt đã vở lở
loét. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử BR
động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai.

TÁC DỤNGPHỤ:Chưa có báo cáo.

BAOQUAN:Ở nhiệtđộ không qué 30°C, nơi khô ráo,
tránh ánh sáng.

KHUYẾN CÁO:
- Đểxatầmtay trẻ em.

~ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

~ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiếnthầythuốc.

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

  

  

  

  

    

  

   

        

  

 

 

   

  

 

    
       

« Tá được vừa đủ 01 viên nang.
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DẠNGBÀO CHẾ: Viên nang cứng fito 268Is/1 Kp Trung, VĩnhPhú, Thuận An, (lê mm ng,Vinh An, Binh
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CÔNG THỨC BÀ0 CHẾ CH001 VIÊN NANG: : J/8/0/07414555 5S 140mg

+. 150mg cao khô dượcliệu tương đương: - . Bạchà (Werba Menthae)...................................... 240

- Kim ngan hoa (Flos Lonicer seu + Botminduocliệu:

See eana 007112 - Kimngan hoa (Flos Lonicerae: .. ue kÓn 116mg

ee COCR tie 0digrarndiflori)................. 240mg -_ Liên kiểu (rutfus Forsythiae 1)............. | lóm0

N6. n Sajae praeparatum)... Omg - _ Ngưubàngtử(frIudus Är(t

- Nguu bang ti (Fructus Arctii lappae) ait Cam thao(Radix Glycyrrhizae)...

NO: hoitziae ciliatae) ĐỂ! - Tá dược vừa đủ01 viên nang.

Đạmtrúc điệp(erbaLophatheri) 6 DẠNGBÀO CHẾ: Viên nang cứng.

HOP 10 Vix 10 VIEN NANG

. & | s 80X 10 BLISTERSx 10 CAPS

ˆ W\e alldabn #1š5U GIẢI
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S0000 (0,

miệng khô St SI ánh sảng.

LIEU DŨNG: Lông mỗi lần2 viên, ngày2- 3 lân KHUYẾN CÁO:

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Trường hợp mun nhọt đã vở lỡlo a tam tay tré em.
Trẻ em đưới 30thángtuôi, trẻ em có tiên sử độngkinh 0c kỹ hướng dânsửdungt

hoặc cogiát dỏ sốt ca0. -_Nêu cánthêmthôngtin xi

THẬN TRỌNG:Phụ nữ có thai. TIEU CHUAN AP DỤNG: T(C5

fetaWHo|
HộP 10 VÌ x 10 VIÊN NANG CỨNG

BiISTERSx10CAPSULES

FITO PHAR 
BAO BÌ HỘP NGOÀI

 

https://trungtamthuoc.com/



 

   We
w
a
n
e

'NHÃNVỈ

 

https://trungtamthuoc.com/



   nang NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC
Trị cảm mạo phong nhiệt The-y/

CONG THUC BAO CHECHO 01 VIEN NANG:
»_150mg cao khô dược liệu tương đương:
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kim ngan hoa (Flos Lonicerae) 284mg
- Lién kiéu (Fructus Forsythiae suspensae) 284mg

-. Cát tánh (RadixPlatycodi grandiflori) 240mg
- Bam dau xi (Semen Sojaepraeparatum). 200mg

- Nguu bang ti (FructusArctiilappae) 180mg

- Kinh gidi (Herba Elsholtziae ciliatae) 160mg
- Damtric diép (Herba Lophatheri) 160mg
- Camthao (Radix Glycyrrhizae) 140mg
- Bacha (Herba Menthae) 24mg

+ Bot min dugc liéu:
- Kim ngan hoa (Flos Lonicerae) 116mg
- Lin kiéu (Fructus Forsythiae suspensae) 116mg
- Nguu bang ti (Fructus Arctii lappae) 60mg
- Cam théo (Radix Glycyrrhizae) 60mg

» Tá dược:
- BétTalc (Talcum) 5mg
- Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg
- Natri benzoat (Natrii benzoas) 2,5mg

DANG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
CÔNG NĂNG: Phát tán phong nhiệt, thanh nhiệt giải độc.
CHỈ ĐỊNH: Cảm mạo phong nhiệt, phát sốt, nhức đầu, ho, miệng khô, họng đau.
LIÊU DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 -3 lần.
CHONG CHỈ ĐỊNH: Trường hợp mụn nhọt đã vớ lở loét. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do
sot cao.
THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai.
TAC DUNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơsố y tế để theo dõi vàxử trí.
TƯƠNG TÁCTHUỐC: Chưa có báo (áo.
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ không quá 30°%, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:

-_ Đểxa tâm tay trẻ em.
- Doc ky hudng dẫnsử dụng trước khi dùng.
-. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thây thuốc.
-_ Thông báo cho bácsỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

     

 

TRÌNH BÀY:

~- Hộp 10 vi x 10 viên nang,chovào hộp, kèm toa hướng dẫnsử dụng. TUQ.CUC TRUONG

- Chai 40 vién nang, dan nhan, cho vao hép, kém toa hướng dẫn sử dụng. P.TRUS +e PHON!
TIÊU CHUAN ÁP DUNG: TCCS

mm Sản xuất tại: CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA
26 Bis/ 1 Kp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam
ĐT: 0650. 3743 210 © Fax: 0650. 3758 552 ® Email: info@fito.vn Website warwiite.n
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

 

https://trungtamthuoc.com/


